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ST
T Cơ quan

Biên
chế
giao
năm
2023

Số biên chế
giảm năm 2024 Điề

u
chỉn

h
tăng

Biên
chế
giao
năm
2024

Tăng
(giả
m)

năm
2024

so
với

năm
2023

Ghi
 chúTổn

g

Giả
m

theo
Kế

hoạc
h

TGB
C

Điề
u

chỉn
h

giả
m

1 2 4=5+6 5 6 7 8=2-4+7 9=8-2 10

Tổng cộng 1.835 24 19 5 5 1.816 -19
A Khối sở, ngành 916 13 8 5 5 908 -8

1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 29 29 0

Thường  trực  và  Lãnh  đạo  các
Ban HĐND tỉnh 8 8 0

Văn Phòng 21 21 0
2 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 49 1 1 2 50 1

Khối Văn phòng UBND tỉnh 46 1 1 2 47 1
Trung tâm Phục vụ hành chính
công

3 0 3 0
3 Thanh tra tỉnh 40 1 1 39 -1
4 Sở Tư pháp 24 1 1 23 -1
5 Sở Nội vụ 52 0 52 0

Khối Văn phòng sở 40 0 40 0
Ban thi đua - khen thưởng 12 0 12 0

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 44 0 44 0
7 Sở Tài chính 62 2 1 1 60 -2
8 Sở Công Thương 45 1 1 44 -1
9 Sở Y tế 57 1 1 56 -1

Khối Văn phòng Sở 33 1 1 32 -1
Chi cục An toàn VSTP 12 0 12 0
Chi cục Dân số KHHGĐ 12 0 12 0

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 45 0 45 0
11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 50 0 50 0

12 Sở Giao thông vận tải 52 0 52 0
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13 Sở Xây dựng 42 1 1 41 -1
Khối Văn phòng sở 30 1 1 29 -1
Chi cục Giám định xây dựng 12 0 12 0

14 Ban Quản Lý các Khu công nghiệp23 0 1 24 1
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn
149 3 0 3 146 -3



Khối Văn phòng Sở 46 1 1 45 -1
Chi cục Phát triển Nông thôn 17 0 17 0
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật

16 1 1 15 -1
Chi cục Chăn nuôi và  Thú y 15 0 15 0
Chi cục Kiểm lâm 31 0 31 0
Chi cục Thủy lợi 24 1 1 23 -1

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 49 1 1 1 49 0
Khối Văn phòng Sở 36 1 1 1 36 0
Chi cục Bảo vệ môi trường 13 0 13 0

17 Sở Lao động Thương binh và
Xã hội

50 1 1 49 -1
18 Sở Khoa học và Công nghệ 32 0 32 0
19 Sở Thông tin và Truyền thông 22 0 1 23 1
II Khối Huyện 919 11 11 0 0 908 -11
1 UBND thành phố Hải Dương 101 1 1 100 -1
2 UBND thành phố Chí Linh 87 1 1 86 -1
3 UBND huyện Nam Sách 70 0 70 0
4 UBND thị xã Kinh Môn 79 2 2 77 -2
5 UBND huyện Kim Thành 71 1 1 70 -1
6 UBND huyện Thanh Hà 73 1 1 72 -1
7 UBND huyện Gia Lộc 73 1 1 72 -1
8 UBND huyện Ninh Giang 74 1 1 73 -1
9 UBND huyện Tứ Kỳ 75 1 1 74 -1
10 UBND huyện Thanh Miện 70 1 1 69 -1
11 UBND huyện Bình Giang 74 0 74 0
12 UBND huyện Cẩm Giàng 72 1 1 71 -1
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